
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ THANH HÓA 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BYT ngày 25/7/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế hợp nhất Thông tư quy định về quản lý mỹ phẩm;  

Căn cứ Quyết định số 90/2025/QĐ-UBND ngày 15/7/2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thanh Hóa quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 958/QĐ-SYT ngày 20/6/2025 của Sở Y tế Thanh 

Hóa về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm đã cấp cho 

Chi nhánh Công ty cổ phần thương mại dịch vụ K&C Việt Nam tại Thanh Hóa; 

Căn cứ Công văn số 01/CV-KC ngày 30/3/2026 của Chi nhánh Công ty 

Cổ phần thương mại dịch vụ K&C Việt Nam tại Thanh Hóa về việc chấm dứt ủy 

quyền cho các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị 

trường; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Dược. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi 85 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Sở 

Y tế tỉnh Thanh Hóa cấp đối với các sản phẩm mỹ phẩm tại Danh mục kèm theo 

Quyết định này, do Chi nhánh Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ K&C Việt 

Nam tại Thanh Hóa (địa chỉ: Số 34, đường Thanh Chương, phố Thành Công, 

phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; nay là: Số 34, 

đường Thanh Chương, phố Thành Công, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa) 

sản xuất. 

Lý do thu hồi: Chi nhánh Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ K&C Việt 

Nam tại Thanh Hóa đã chấm dứt việc ủy quyền cho các tổ chức, cá nhân (sau 

đây gọi tắt là Đơn vị được ủy quyền) thực hiện việc đứng tên công bố và chịu 

trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường đối với 85 sản phẩm mỹ phẩm do Chi 

nhánh sản xuất. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.  

UBND TỈNH THANH HOÁ 

SỞ Y TẾ 

Số:           /QĐ-SYT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Thanh Hoá, ngày        tháng 4 năm 2026 
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Điều 3. Trưởng các phòng chức năng thuộc Sở Y tế, Giám đốc Chi nhánh 

Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ K&C Việt Nam tại Thanh Hóa, Giám đốc 

các Đơn vị được ủy quyền và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cục QLD - BYT (để báo cáo); 

- Giám đốc Sở (để báo cáo);  

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

- Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa; 

- Trung tâm Kiểm nghiệm Thanh Hóa;  

- Phòng QLHNYD tư nhân; 

- Website SYT;  

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Anh Hiếu 



DANH MỤC 85 SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM BỊ THU HỒI 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày       tháng 4 năm 2026 của Sở Y tế Thanh Hóa) 

STT 
Tên nhãn 

hàng 

Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

Ngày tháng 

năm cấp 
Tên cơ sở công bố Địa chỉ cơ sở công bố 

1 
Dony 

Cosmetics 

Whitening body 

cream 
20/21/CBMP-TH 30/3/2021 Công ty TNHH Mỹ phẩm DNY 

Số nhà 16 ngõ A4 khu A trường đại 

học Hà Nội, p. Thanh Xuân Bắc, quận 

Thanh Xuân, tp. Hà Nội 

2 Habobi Habobi toner 21/21/CBMP-TH 08/4/2021 
Công ty cổ phần dịch vụ Quốc tế 

Habo Group 

Số 154 Đê La Thành, p. Thổ Quan, 

quận Đống Đa, tp Hà Nội 

3 Habobi 
Habobi face 

cleanser 
22/21/CBMP-TH 08/4/2021 

Công ty cổ phần dịch vụ Quốc tế 

Habo Group 

Số 154 Đê La Thành, p. Thổ Quan, 

quận Đống Đa, tp Hà Nội 

4 Habobi 
Habobi makeup 

remover 
23/21/CBMP-TH 08/4/2021 

Công ty cổ phần dịch vụ Quốc tế 

Habo Group 

Số 154 Đê La Thành, p. Thổ Quan, 

quận Đống Đa, tp Hà Nội 

5 Habobi 
Habobi peeling 

gel 
24/21/CBMP-TH 08/4/2021 

Công ty cổ phần dịch vụ Quốc tế 

Habo Group 

Số 154 Đê La Thành, p. Thổ Quan, 

quận Đống Đa, tp Hà Nội 

6 
Sunny 

Garden 

Dầu gội Green 

Sunny 
28/21/CBMP-TH 05/5/2021 

Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ Cúc Nguyễn 

101 Phan Bội Châu, p. Trường An, tp 

Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

7 
Sunny 

Garden 

Kem ủ Green 

Sunny 
29/21/CBMP-TH 05/5/2021 

Công ty TNHH một thành viên 

dịch vụ Cúc Nguyễn 

101 Phan Bội Châu, p. Trường An, tp 

Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

8 Olike Sun Cream 30/21/CBMP-TH 05/5/2021 
Công ty TNHH Dịch vụ thương 

mại xuất nhập khẩu Thiên Phú 

Số 461D3 ngõ 203 phố Tân Mai, p. 

Tân Mai, quận Hoàng Mai, tp. Hà Nội 

9 Shower gel 
Vitamin Rose 

Gold 
31/21/CBMP-TH 10/5/2021 

Công ty TNHH Dịch vụ thương 

mại xuất nhập khẩu Thiên Phú 

Số 461D3 ngõ 203 phố Tân Mai, p. 

Tân Mai, quận Hoàng Mai, tp. Hà Nội 
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STT 
Tên nhãn 

hàng 

Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

Ngày tháng 

năm cấp 
Tên cơ sở công bố Địa chỉ cơ sở công bố 

10 DR. Shindy 
Sun Block 

Cream 
32/21/CBMP-TH 13/5/2021 

Công ty TNHH Thương mại 

dịch vụ Shindy Việt Nam 

Số 11 Liền kề 4 KĐT Xa La, p. Phúc 

La, q. Hà Đông, tp. Hà Nội 

11 Ohansol Pink Lady 33/21/CBMP-TH 26/5/2021 Công ty TNHH Joen Việt Nam 
Số 107A Ngõ Láng Trung, p. Láng Hạ, 

quận Đống Đa, tp. Hà Nội 

12 Nalycos Sun Naly Cream 34/21/CBMP-TH 26/5/2021 
Công ty TNHH Thương mại mỹ 

phẩm Nalycos 

Thôn Bất Động, xã Quảng Ngọc, 

huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 

13 Ohansol Sunscreen 35/21/CBMP-TH 26/5/2021 Công ty TNHH Joen Việt Nam 
Số 107A Ngõ Láng Trung, p. Láng Hạ, 

quận Đống Đa, tp. Hà Nội 

14 Ohansol Toner 36/21/CBMP-TH 26/5/2021 Công ty TNHH Joen Việt Nam 
Số 107A Ngõ Láng Trung, p. Láng Hạ, 

quận Đống Đa, tp. Hà Nội 

15 Nalycos 
Whitening 

Cream Naly 
37/21/CBMP-TH 26/5/2021 

Công ty TNHH Thương mại mỹ 

phẩm Nalycos 

Thôn Bất Động, xã Quảng Ngọc, 

huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 

16 Nalycos 
Body Whitening 

Naly 
38/21/CBMP-TH 26/5/2021 

Công ty TNHH Thương mại mỹ 

phẩm Nalycos 

Thôn Bất Động, xã Quảng Ngọc, 

huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 

17 Nalycos Cleanser Naly 39/21/CBMP-TH 26/5/2021 
Công ty TNHH Thương mại mỹ 

phẩm Nalycos 

Thôn Bất Động, xã Quảng Ngọc, 

huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 

18 Ohansol Nano White 40/21/CBMP-TH 26/5/2021 Công ty TNHH Joen Việt Nam 
Số 107A Ngõ Láng Trung, p. Láng Hạ, 

quận Đống Đa, tp. Hà Nội 

19 Ohansol Acne 41/21/CBMP-TH 07/6/2021 Công ty TNHH Joen Việt Nam 
Số 107A Ngõ Láng Trung, p. Láng Hạ, 

quận Đống Đa, tp. Hà Nội 
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STT 
Tên nhãn 

hàng 

Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

Ngày tháng 

năm cấp 
Tên cơ sở công bố Địa chỉ cơ sở công bố 

20 
Hana 

Sunshine 
Body day cream 42/21/CBMP-TH 15/6/2021 

Công ty TNHH Dược mỹ phẩm 

Bảo Phương 

Thôn An Trại, xã An Lư, huyện Thủy 

Nguyên, tp. Hải Phòng  

21 Deeva Deeva Acne 43/21/CBMP-TH 15/6/2021 
Công ty TNHH Một thành viên 

Nguyễn Eco 

90 Nguyễn Khoa Chiêm, p. Hòa Phát, 

quận Cẩm Lệ, tp. Đà Nẵng 

22 Deeva 

Deeva 

Moisturizing 

Cream 

44/21/CBMP-TH 15/6/2021 
Công ty TNHH Một thành viên 

Nguyễn Eco 

90 Nguyễn Khoa Chiêm, p. Hòa Phát, 

quận Cẩm Lệ, tp. Đà Nẵng 

23 
Hana 

Sunshine 
Kill Death Celk 45/21/CBMP-TH 15/6/2021 

Công ty TNHH Dược mỹ phẩm 

Bảo Phương 

Thôn An Trại, xã An Lư, huyện Thủy 

Nguyên, tp. Hải Phòng  

24 
Hana 

Sunshine 

Make-up 

Remover 
46/21/CBMP-TH 15/6/2021 

Công ty TNHH Dược mỹ phẩm 

Bảo Phương 

Thôn An Trại, xã An Lư, huyện Thủy 

Nguyên, tp. Hải Phòng  

25 
Hana 

Sunshine 
Toner 47/21/CBMP-TH 15/6/2021 

Công ty TNHH Dược mỹ phẩm 

Bảo Phương 

Thôn An Trại, xã An Lư, huyện Thủy 

Nguyên, tp. Hải Phòng  

26 Gem mani Gem mani 51/21/CBMP-TH 30/6/2021 Công ty TNHH Biobeaulab 

Căn 11 đường 13 Nine South Estates, 

đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước 

Kiến, huyện Nhà Bè, tp. Hồ Chí Minh 

27 
Sunny 

Garden 

Green Sunny 

body cream 
52/21/CBMP-TH 30/6/2021 

Công ty TNHH Mỹ phẩm Sunny 

Garden 

Xóm 6 xã Châu Nhân, Huyện Hưng 

Nguyên, tỉnh Nghệ An 

28 Mon Skin Mon Skin 53/21/CBMP-TH 30/6/2021 Công ty TNHH Biobeaulab 

Căn 11 đường 13 Nine South Estates, 

đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước 

Kiến, huyện Nhà Bè, tp. Hồ Chí Minh 

29 
Rose 

Princess 
Rose Princess 54/21/CBMP-TH 30/6/2021 Công ty TNHH Biobeaulab 

Căn 11 đường 13 Nine South Estates, 

đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước 

Kiến, huyện Nhà Bè, tp. Hồ Chí Minh 
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STT 
Tên nhãn 

hàng 

Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

Ngày tháng 

năm cấp 
Tên cơ sở công bố Địa chỉ cơ sở công bố 

30 UNL 
Whitening Day 

Cream 
55/21/CBMP-TH 30/6/2021 Công ty TNHH Soo Beauty 

Tầng 15 khối B, tòa nhà Sông Đà, 

đường Phạm Hùng, p. Mỹ Đình 1, 

quận Nam Từ Liêm, tp. Hà Nội 

31 Mi mosa Royal 56/21/CBMP-TH 30/6/2021 
Công ty TNHH Mỹ phẩm Thiên 

nhiên Mimosa Hàn Quốc 

Số 6 ngõ 131 Ngọc Hồi, p. Hoàng Liệt, 

quận Hoàng Mai, Hà nội 

32 Cheemai 
Mặt nạ phục hồi 

tóc nuôi dưỡng 
57/21/CBMP-TH 05/7/2021 

Công ty TNHH MT Xanh Việt 

Nam 

Số 282 đường Lê Trọng Tấn, p. 

Khương Mai, q. Thanh Xuân, tp. Hà 

Nội 

33 
Lymon 

Beauty 

Mask collagen 

lavender 
59/21/CBMP-TH 18/10/2021 

Công ty TNHH Lymon  

Cosmetics 

Tổ 4 ấp 9, xã Sông Ray, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

34 
Lymon 

Beauty 

Mask collagen 

saffron 
60/21/CBMP-TH 18/10/2021 

Công ty TNHH Lymon  

Cosmetics 

Tổ 4 ấp 9, xã Sông Ray, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

35 
Lymon 

Beauty 

Mask collagen 

trà xanh 
61/21/CBMP-TH 18/10/2021 

Công ty TNHH Lymon  

Cosmetics 

Tổ 4 ấp 9, xã Sông Ray, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

36 
Lymon 

Beauty 
Serum Lymon 62/21/CBMP-TH 08/11/2021 

Công ty TNHH Lymon  

Cosmetics 

Tổ 4 ấp 9, xã Sông Ray, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

37 
Lymon 

Beauty 
Black peel pack 03/22/CBMP-TH 10/5/2022 

Công ty TNHH Lymon  

Cosmetics 

Tổ 4 ấp 9, xã Sông Ray, huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh Đồng Nai 

38 GM White Plus+ 08/22/CBMP-TH 13/6/2022 
Công ty TNHH Thương mại 

Victory 

Tổ 15 khu 10, p. Nông Trang, tp. Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ 

39 ADA Group 
Makeup 

Remover 
46/22/CBMP-TH 15/11/2022 

Công ty TNHH Dịch vụ chăm 

sóc sắc đẹp ADA 

LK2-06 Goldsilk complex, p. Vạn 

Phúc, quận Hà Đông, tp. Hà Nội 



7 

 

 

STT 
Tên nhãn 

hàng 

Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

Ngày tháng 

năm cấp 
Tên cơ sở công bố Địa chỉ cơ sở công bố 

40 ADA Group Sunscreen 47/22/CBMP-TH 15/11/2022 
Công ty TNHH Dịch vụ chăm 

sóc sắc đẹp ADA 

LK2-06 Goldsilk complex, p. Vạn 

Phúc, quận Hà Đông, tp. Hà Nội 

41 ADA Group 
Body Lico 

cream 
48/22/CBMP-TH 15/11/2022 

Công ty TNHH Dịch vụ chăm 

sóc sắc đẹp ADA 

LK2-06 Goldsilk complex, p. Vạn 

Phúc, quận Hà Đông, tp. Hà Nội 

42 ADA Group Energy day 50/22/CBMP-TH 30/11/2022 
Công ty TNHH Dịch vụ chăm 

sóc sắc đẹp ADA 

LK2-06 Goldsilk complex, p. Vạn 

Phúc, quận Hà Đông, tp. Hà Nội 

43 ADA Group Face Cleanser 51/22/CBMP-TH 30/11/2022 
Công ty TNHH Dịch vụ chăm 

sóc sắc đẹp ADA 

LK2-06 Goldsilk complex, p. Vạn 

Phúc, quận Hà Đông, tp. Hà Nội 

44 ADA Group Energy night 52/22/CBMP-TH 30/11/2022 
Công ty TNHH Dịch vụ chăm 

sóc sắc đẹp ADA 

LK2-06 Goldsilk complex, p. Vạn 

Phúc, quận Hà Đông, tp. Hà Nội 

45 ADA Group Rose water 53/22/CBMP-TH 30/11/2022 
Công ty TNHH Dịch vụ chăm 

sóc sắc đẹp ADA 

LK2-06 Goldsilk complex, p. Vạn 

Phúc, quận Hà Đông, tp. Hà Nội 

46 ADA Group 
Body Lico white 

cream 
58/22/CBMP-TH 08/12/2022 

Công ty TNHH Dịch vụ chăm 

sóc sắc đẹp ADA 

LK2-06 Goldsilk complex, p. Vạn 

Phúc, quận Hà Đông, tp. Hà Nội 

47 ADA Group Peeling Gel 07/23/CBMP-TH 06/1/2023 
Công ty TNHH Dịch vụ chăm 

sóc sắc đẹp ADA 

LK2-06 Goldsilk complex, p. Vạn 

Phúc, quận Hà Đông, tp. Hà Nội 

48 
Muvie 

Perfume 

Freedom 

Journey 
08/23/CBMP-TH 28/3/2023 Hộ kinh doanh Trọng Vân 

số 62 khu nhà ở ngõ 261 Trần Nguyên 

Hãn, p. Nghĩa Xá, q. Lê Chân, tp. Hải 

Phòng 

49 
Muvie 

Perfume 
Beautiful day 09/23/CBMP-TH 28/3/2023 Hộ kinh doanh Trọng Vân 

số 62 khu nhà ở ngõ 261 Trần Nguyên 

Hãn, p. Nghĩa Xá, q. Lê Chân, tp. Hải 

Phòng 
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STT 
Tên nhãn 

hàng 

Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

Ngày tháng 

năm cấp 
Tên cơ sở công bố Địa chỉ cơ sở công bố 

50 
Muvie 

Perfume 

Saigon-the 

Countdown 
10/23/CBMP-TH 28/3/2023 Hộ kinh doanh Trọng Vân 

số 62 khu nhà ở ngõ 261 Trần Nguyên 

Hãn, p. Nghĩa Xá, q. Lê Chân, tp. Hải 

Phòng 

51 
Muvie 

Perfume 
Love me 11/23/CBMP-TH 28/3/2023 Hộ kinh doanh Trọng Vân 

số 62 khu nhà ở ngõ 261 Trần Nguyên 

Hãn, p. Nghĩa Xá, q. Lê Chân, tp. Hải 

Phòng 

52 
Muvie 

Perfume 

Hanoi-the 

moment 
12/23/CBMP-TH 28/3/2023 Hộ kinh doanh Trọng Vân 

số 62 khu nhà ở ngõ 261 Trần Nguyên 

Hãn, p. Nghĩa Xá, q. Lê Chân, tp. Hải 

Phòng 

53 Falcon Shower gel 19/23/CBMP-TH 09/5/2023 
Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Falcon 

Số 8 ngõ 154  Đội Cấn, p. Đội Cấn, 

quận Ba Đình, tp. Hà Nội 

54 Falcon Shampoo 24/23/CBMP-TH 09/5/2023 
Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Falcon 

Số 8 ngõ 154  Đội Cấn, p. Đội Cấn, 

quận Ba Đình, tp. Hà Nội 

55 Summer lab Peach 35/23/CBMP-TH 28/6/2023 Hộ kinh doanh Thanh Hằng 
Số 01 Vũ Tông Phan, p. Khương 

Trung, quận Thanh Xuân, tp. Hà Nội 

56 
XXVIPRIN 

Plus 
H+ 36/23/CBMP-TH 04/7/2023 

Công ty cổ phần đầu tư quốc tế 

Linophaco Group 

Số 251 Block 25 Ô H-TT4 khu nhà ở 

HI Brand khu đô thị mới Văn Phú, p. 

Phú La, quận Hà Đông, tp. Hà Nội 

57 Sena 
Whitening body 

cream 
37/23/CBMP-TH 11/8/2023 

Công ty TNHH Vitaphaco Việt 

Nam 

Số 6 Lô D8 khu đô thị Geleximco - Lê 

Trọng Tấn, đường Dương Nội, quận 

Hà Đông, tp. Hà Nội 

58 Luna Serum Tràm trà 38/23/CBMP-TH 16/8/2023 Công ty cổ phần Luna Group 
Số 66 Xuân Diệu, p. Tứ Liên, quận 

Tây Hồ, tp. Hà Nội 

59 
Jarys 

Cosmestics 
Serum 02 44/23/CBMP-TH 13/9/2023 

Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm 

Marigold Pharmaceutical 

Company Limited 

SN 15 Ngõ 120 đường Kim Giang, p. 

Đại Kim, q. Hoàng Mai, tp. Hà Nội 

60 Jarys Melassni 45/23/CBMP-TH 13/9/2023 Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm SN 15 Ngõ 120 đường Kim Giang, p. 
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Cosmestics Marigold Pharmaceutical 

Company Limited 

Đại Kim, q. Hoàng Mai, tp. Hà Nội 

61 
Jarys 

Cosmestics 
Dailysun Cream 46/23/CBMP-TH 13/9/2023 

Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm 

Marigold Pharmaceutical 

Company Limited 

SN 15 Ngõ 120 đường Kim Giang, p. 

Đại Kim, q. Hoàng Mai, tp. Hà Nội 

62 
Jarys 

Cosmestics 

SRM Cleanser 

Excellent 
47/23/CBMP-TH 13/9/2023 

Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm 

Marigold Pharmaceutical 

Company Limited 

SN 15 Ngõ 120 đường Kim Giang, p. 

Đại Kim, q. Hoàng Mai, tp. Hà Nội 

63 
Jarys 

Cosmestics 
Mask Collagen 48/23/CBMP-TH 13/9/2023 

Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm 

Marigold Pharmaceutical 

Company Limited 

SN 15 Ngõ 120 đường Kim Giang, p. 

Đại Kim, q. Hoàng Mai, tp. Hà Nội 

64 
Jarys 

Cosmestics 
Serum 04 49/23/CBMP-TH 13/9/2023 

Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm 

Marigold Pharmaceutical 

Company Limited 

SN 15 Ngõ 120 đường Kim Giang, p. 

Đại Kim, q. Hoàng Mai, tp. Hà Nội 

65 
Jarys 

Cosmestics 
Serum 01 50/23/CBMP-TH 13/9/2023 

Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm 

Marigold Pharmaceutical 

Company Limited 

SN 15 Ngõ 120 đường Kim Giang, p. 

Đại Kim, q. Hoàng Mai, tp. Hà Nội 

66 
Jarys 

Cosmestics 
Serum Aceniss 51/23/CBMP-TH 13/9/2023 

Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm 

Marigold Pharmaceutical 

Company Limited 

SN 15 Ngõ 120 đường Kim Giang, p. 

Đại Kim, q. Hoàng Mai, tp. Hà Nội 

67 
Jarys 

Cosmestics 
Cream 01 52/23/CBMP-TH 13/9/2023 

Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm 

Marigold Pharmaceutical 

Company Limited 

SN 15 Ngõ 120 đường Kim Giang, p. 

Đại Kim, q. Hoàng Mai, tp. Hà Nội 

68 
Jarys 

Cosmestics 
Cream 03 53/23/CBMP-TH 13/9/2023 

Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm 

Marigold Pharmaceutical 

Company Limited 

SN 15 Ngõ 120 đường Kim Giang, p. 

Đại Kim, q. Hoàng Mai, tp. Hà Nội 

69 
Jarys 

Cosmestics 
Cream 02 54/23/CBMP-TH 13/9/2023 

Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm 

Marigold Pharmaceutical 

Company Limited 

SN 15 Ngõ 120 đường Kim Giang, p. 

Đại Kim, q. Hoàng Mai, tp. Hà Nội 
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70 
Jarys 

Cosmestics 
Cream 04 55/23/CBMP-TH 13/9/2023 

Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm 

Marigold Pharmaceutical 

Company Limited 

SN 15 Ngõ 120 đường Kim Giang, p. 

Đại Kim, q. Hoàng Mai, tp. Hà Nội 

71 
Jarys 

Cosmestics 
Serum 03 56/23/CBMP-TH 13/9/2023 

Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm 

Marigold Pharmaceutical 

Company Limited 

SN 15 Ngõ 120 đường Kim Giang, p. 

Đại Kim, q. Hoàng Mai, tp. Hà Nội 

72 
Khải Chi 

Đăng 
Chikey 57/23/CBMP-TH 13/10/2023 

Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm 

Phương Chi 

Khu 3 xã Phùng Nguyên, huyện Lâm 

Thao, tỉnh Phú Thọ 

73 Cara Beauty Face Cream day 58/23/CBMP-TH 08/11/2023 Công ty CP Quốc tế Cara 

Số 6 ngách 38/6 phố Đặng Thùy Trâm, 

p. Dịch Vọng Hậu, q. Cầu Giấy, tp. Hà 

Nội 

74 Cara Boss Sexy Girl 01 59/23/CBMP-TH 08/11/2023 Công ty CP Quốc tế Cara 

Số 6 ngách 38/6 phố Đặng Thùy Trâm, 

p. Dịch Vọng Hậu, q. Cầu Giấy, tp. Hà 

Nội 

75 Cara Beauty 
White Night 

Cream 
60/23/CBMP-TH 08/11/2023 Công ty CP Quốc tế Cara 

Số 6 ngách 38/6 phố Đặng Thùy Trâm, 

p. Dịch Vọng Hậu, q. Cầu Giấy, tp. Hà 

Nội 

76 Cara Beauty 
Whitening 

serum 
61/23/CBMP-TH 08/11/2023 Công ty CP Quốc tế Cara 

Số 6 ngách 38/6 phố Đặng Thùy Trâm, 

p. Dịch Vọng Hậu, q. Cầu Giấy, tp. Hà 

Nội 

77 Cara Beauty Body Cream 62/23/CBMP-TH 08/11/2023 Công ty CP Quốc tế Cara 

Số 6 ngách 38/6 phố Đặng Thùy Trâm, 

p. Dịch Vọng Hậu, q. Cầu Giấy, tp. Hà 

Nội 

78 Cara Beauty Sun Cream 63/23/CBMP-TH 08/11/2023 Công ty CP Quốc tế Cara 

Số 6 ngách 38/6 phố Đặng Thùy Trâm, 

p. Dịch Vọng Hậu, q. Cầu Giấy, tp. Hà 

Nội 

79 Cara Beauty Skin Cleanser 64/23/CBMP-TH 08/11/2023 Công ty CP Quốc tế Cara 

Số 6 ngách 38/6 phố Đặng Thùy Trâm, 

p. Dịch Vọng Hậu, q. Cầu Giấy, tp. Hà 

Nội 
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80 Na comestic 
Amaterasu sun 

cream 
05/24/CBMP-TH 24/9/2024 

Công ty Cổ phần Na comestic 

Việt Nam 

Lô 09 BT7-1 KĐT An Hoạch p. An 

Hưng, tp. Thanh Hóa 

81 Na comestic 
Sexy girl body 

cream 
06/24/CBMP-TH 24/9/2024 

Công ty Cổ phần Na comestic 

Việt Nam 

Lô 09 BT7-1 KĐT An Hoạch p. An 

Hưng, tp. Thanh Hóa 

82 Na comestic 
Helios golf 

sunscreen 
07/24/CBMP-TH 24/9/2024 

Công ty Cổ phần Na comestic 

Việt Nam 

Lô 09 BT7-1 KĐT An Hoạch p. An 

Hưng, tp. Thanh Hóa 

83 MDM DM Shower gel 07/25/CBMP-TH 08/5/2025 
Công ty cổ phần dược phẩm 

Ecopharm 

Số 24 đường số 1, KĐT Vinh Tân, tp. 

Vinh, tỉnh Nghệ An 

84 MDM DM Baby 08/25/CBMP-TH 23/5/2025 
Công ty cổ phần dược phẩm 

Ecopharm 

Số 24 đường số 1, KĐT Vinh Tân, tp. 

Vinh, tỉnh Nghệ An 

85 MDM DM Shampoo 09/25/CBMP-TH 23/5/2025 
Công ty cổ phần dược phẩm 

Ecopharm 

Số 24 đường số 1, KĐT Vinh Tân, tp. 

Vinh, tỉnh Nghệ An 
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